
                

              

                                   

        –       –           
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N   : 21-9-2018 

 

 NHÂN DANH  

                                        

TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị  i    ươ g 

Các Thẩm phán: Ông Huỳ    ă   iệp 

Ông Huỳnh Châu Th ch 

- Thư ký phiên tòa: Bà  à    ị  ươ g - l  Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị  à  - Kiểm sát viên. 

N    21 th n  9 năm 2018, tại trụ sở Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn , 

xét xử phúc thẩm vụ  n hình sự thụ lý s  105/2018/HSPT ngày 05/9/2018 đ i 

với bị c o Đặn  H i Trun  Kim cùn  đồn  phạm do có kh n  c o của các bị c o 

đ i với b n  n hình sự sơ thẩm s  04/2018/HS-ST ngày 09/8/2018, Tòa án nhân 

dân hu ện Lạc Dươn : 

- Bị cáo có kháng cáo:  

1.  ặng Hải Trung Kim (Bắp), sinh ngày 19/7/1984 tại Lâm Đồng; nơi 

cư trú: 145 Tự Phước, phường 11, thành ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng; nghề 

nghiệp: l m tóc; trình độ văn ho : lớp 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn 

giáo: Phật giáo; qu c tịch: Việt Nam; con ôn  Đặng Ngọc Minh (đã chết) và bà 

Lê Thị Tằm; vợ là Nguyễn Trần B o Trâm và 01 con; tiền án, tiền sự: không;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 02/10/2017 đến ngày 26/10/2017 được áp 

dụng biện ph p n ăn chặn cho b o lĩnh, hiện đan  tại. Có mặt. 

2. Cao Thanh Hoàng (Lu), sinh ngày 24/02/1973 tại Thừa Thiên Huế; 

nơi cư trú: tổ 37 Hòn Bồ, phường 12, thành ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng; nghề 

nghiệp: l m nôn ; trình độ văn ho : lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn 

giáo: Phật giáo; qu c tịch: Việt Nam; con ôn  Cao Văn Cừu và bà Bùi Thị Gái; 

vợ Nguyễn Thị Chín và 02 con; tiền án, tiền sự: không;  

Nhân thân: ngày 02/3/2010 bị Công an thành ph  Đ  Lạt xử phạt hành 

chính về h nh vi đ nh bạc, bị c o đã thi h nh xon  n    17 th n  3 năm 2010;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ 02/10/2017 đến ngày 09/10/2017 được áp dụng 

biện ph p n ăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đan  tại ngoại. Có mặt. 



2 

 

3. Hoàng Hải, sinh ngày 10/4/1980 tại Lâm Đồng; nơi cư trú: tổ Thái 

 ình, phường 12, thành ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: làm nông; 

trình độ văn ho : lớp 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; qu c 

tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Dần và bà Nguyễn Thị Tuyết; vợ Quách Thị 

Phượng và 02 con; tiền án, tiền sự: không;  

Nhân thân: b n án s  16/HSST ngày 20/3/1997 bị Tòa án nhân dân thành 

ph  Đ  Lạt xử phạt 05 tháng 05 ngày tù về tội “Gây r i trật tự công cộn ”;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ 02/10/2017 đến ngày 09/10/2017 được áp dụng 

biện ph p n ăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đan  tại ngoại. Có mặt. 

4. Nguyễn Trần Tuyết Mai, sinh ngày 31/8/1990 tại Lâm Đồng; nơi 

đăn  ký HKTT: 22 N u ễn Siêu, phường 7, thành ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng; 

chỗ ở: 18 Nguyễn Siêu, phường 7, thành ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng; nghề 

nghiệp: nội trợ; trình độ văn ho : lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn 

giáo: Thiên Chúa; qu c tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Công An (đã chết) và 

bà Trần Thị Nguyên (đã chết); chồng Nguyễn Lê Nguyên và 02 con; tiền án, tiền 

sự: không;  

nhân thân: n    8 th n  7 năm 2013 bị Công an thành ph  Đ  Lạt xử phạt 

hành chính về h nh vi đ nh bạc, đã thi h nh xon  n    12 th n  07 năm 2013;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ 02/10/2017 đến ngày 09/10/2017 được áp dụng 

biện ph p n ăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đan  tại ngoại. Có mặt. 

5. Trầ   ũ   a     ảo, sinh ngày 20/12/1982 tại Lâm Đồng; nơi cư 

trú: 50/4 Tùn  Lâm, phường 7, thành ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: 

nấu ăn; trình độ văn ho : lớp 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: Thiên 

Chúa; qu c tịch: Việt Nam; con ông Trần Nhơn (đã chết) v  b  Vũ Thị Hạt; 

chồn Nguyễn Văn Dịu và 03 con; tiền án, tiền sự: không;  

Nhân thân: ngày 08/7/2013 bị Công an thành ph  Đ  Lạt xử phạt vi phạm 

hành chính về h nh vi đ nh bạc, đã thi h nh xon  n    11 th n  7 năm 2013 ;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ 02/10/2017 đến ngày 09/10/2017 được áp dụng 

biện ph p n ăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đan  tại ngoại. Có mặt. 

6.   à   ồ Thị Minh H nh, sinh ngày 22/11/1980 tại Lâm Đồng; nơi cư 

trú: tổ Tự Tạo 2, phường 11, thành ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: 

buôn b n; trình độ văn ho : lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: Phật 

giáo; qu c tịch: Việt Nam; con ôn  Đo n Minh Chúc v  b  Hồ Thị Kh i; chồng 

Lê H i (đã l  hôn) v  02 con; tiền án, tiền sự: không;  

Nhân thân: ngày 26/4/2016 bị Công an thành ph  Đ  Lạt xử phạt hành 

chính về hành vi đánh bạc, đã thi h nh xon  n    27 th n  4 năm 2016;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ 02/10/2017 đến ngày 09/10/2017 được áp dụng 

biện ph p n ăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đan  tại ngoại. Có mặt. 

7. Nguyễ    à   Sơ , sinh ngày 01/11/1979 tại Lâm Đồng; nơi cư trú: 

136 Nguyễn Hữu Cầu, phường 12, thành ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng; nghề 



3 

 

nghiệp: l m nôn ; trình độ văn ho : lớp 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn 

giáo: Phật giáo; qu c tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Lộ và bà Nguyễn Thị 

Than; vợ Tạ Thị Hồng Yến và 02 con; tiền án, tiền sự: không;  

Nhân thân: ngày 04/9/2013 bị Côn  an phường 2, thành ph  Đ  Lạt xử 

phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh trật tự 1.500.000đ, đã thi hành 

xong ngày 17/9/2013; ngày 19/7/2014 bị Côn  an phường 12, thành ph  Đ  Lạt 

xử phạt vi phạm hành chính về h nh vi đ nh nhau, đã thi h nh xon  n    21 

th n  7 năm 2014;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ 02/10/2017 đến ngày 09/10/2017 được áp dụng 

biện ph p n ăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đan  tại ngoại. Có mặt. 

8.  ê  ă   â , sinh ngày 02/11/ 1981 tại Nghệ An; nơi cư trú: thôn 5, xã 

Đạ Sar, huyện Lạc Dươn , tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: l i xe; trình độ văn 

hoá: lớp 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Phật giáo; qu c tịch: Việt 

Nam; con ôn  Lê Văn Th nh và bà Phan Thị Liên; vợ Nguyễn Thị Thanh Hiền 

và 02 con; tiền án, tiền sự: không;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ 02/10/2017 đến ngày 09/10/2017 được áp dụng 

biện ph p n ăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đan  tại ngoại. Có mặt. 

9. Bùi Thị Mai, sinh ngày 22/3/1979 tại Hậu Giang; nơi đăn  ký HKTT: 

khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; chỗ ở: thôn 1, 

xã Đạ Sar, huyện Lạc Dươn , tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: thợ ma ; trình độ 

văn ho : lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: Phật giáo; qu c tịch: 

Việt Nam; con ông Bùi Thiên Tứ (đã chết) và bà Phan Kim Mười; chồng 

Nguyễn Hữu Chính và 02 con; tiền án, tiền sự: không;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ 02/10/2017 đến ngày 09/10/2017 được áp dụng 

biện ph p n ăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đan  tại ngoại. Có mặt. 

10. Ninh Ngọc Hằng, sinh ngày 16/12/1987 tại Bắc Giang; nơi cư trú: tổ 

Th i An, phường 12, thành ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: l m vườn; 

trình độ văn ho : lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; qu c 

tịch: Việt Nam; con ông Ninh Ngọc Giang và bà Nông Thị Lượng; chồng 

Dươn  Văn Thi và 02 con; tiền án, tiền sự: không;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ 02/10/2017 đến ngày 09/10/2017 được áp dụng 

biện ph p n ăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đan  tại ngoại. Có mặt. 

11. Nguyễn Thế Tùng (Tý), sinh ngày 20/7/1987 tại Lâm Đồng; nơi cư 

trú: 95/25 Bế Văn Đ n, phường 12, thành ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng; nghề 

nghiệp: l m nôn ; trình độ văn ho : lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn 

giáo: Phật giáo; qu c tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thụy và bà Nguyễn Thị 

Gái; vợ Nguyễn Thị Thùy Duyên và 02 con; tiền án, tiền sự: không;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ 02/10/2017 đến ngày 09/10/2017 được áp dụng 

biện ph p n ăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đan  tại ngoại. Có mặt. 
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12. Hồ Lê Thanh Tuyền, sinh ngày 12/6/1982 tại Lâm Đồng; nơi cư trú: 

127 Tự Phước, phường 11, thành ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: 

buôn b n; trình độ văn ho : lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: 

Phật giáo; qu c tịch: Việt Nam; con ông Hồ Nghiêm và bà Lê Thị Bé; chồng 

Trần Ngọc Thủy và 02 con; tiền án, tiền sự: không;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 02/10/2017 đến ngày 05/10/2017 được áp 

dụng biện ph p n ăn chặn cho b o lĩnh, hiện đan  tại ngoại. Có mặt. 

13. Trị    ă   ỹ, sinh ngày 05/5/1977 tại Nam Định; nơi đăn  ký 

HKTT: xóm Xuân Minh, xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; chỗ 

ở: thôn 4, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dươn , tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: làm 

vườn; trình độ văn ho : lớp 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Thiên 

Chúa; qu c tịch: Việt Nam; con ông Trịnh Văn H  (đã chết) v  b  Vũ Thị Tin; 

vợ Liên  Jran  K’Thơ và 03 con; tiền án, tiền sự: không;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 02/10/2017 đến ngày 05/10/2017 được áp 

dụng biện ph p n ăn chặn cho b o lĩnh, hiện đan  tại ngoại. Có mặt. 

14. Trần Tuấn Anh (Cu Nhớt), sinh ngày 19/10/1991 tại Lâm Đồng, nơi 

đăn  ký HKTT: thôn Xuân Thành, xã Xuân Thọ, thành ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng; chỗ ở: s  234 Tự Phước, phường 11, thành ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng; 

nghề nghiệp: l m vườn; trình độ văn ho : lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

nam; tôn giáo: không; qu c tịch: Việt Nam; con ông Trần Thuần (đã chết) và bà 

Đặng Thị Hươn ; tiền án, tiền sự: không;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ 02/10/2017 đến ngày 09/10/2017 được áp dụng 

biện ph p n ăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đan  tại ngoại. Có mặt. 

Trong vụ án có bị cáo Nguyễn Đình Tài và những người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, vụ án không bị kháng nghị. 

N I DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ  n được tóm tắt như sau: 

Vào kho ng từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 02/10/2017, các bị cáo 

Đặng H i Trung Kim, Hoàng H i, Cao Thanh Ho n , Lê Văn Tân, N u ễn 

Đình T i, Trần Tuấn Anh đã biết địa điểm đ nh bạc từ trước; khi đi tới địa điểm 

đ nh bạc tại khu Đất Mới, tổ dân ph  Đăn  Lèn, thị trấn Lạc Dươn , hu ện Lạc 

Dươn , tỉnh Lâm Đồn  n ười thì đi tắc xi, n ười đi xe thồ, n ười đi xe ô tô, 

n ười đi xe m   v o địa điểm để đ nh bạc. Khi đi Đặng H i Trun  Kim có điện 

thoại rủ Đo n Hồ Thị Minh Hạnh, Hồ Lê Thanh Tuyền, Trần Vũ Thanh Th o 

vào chơi cùn  còn N u ễn Thế Tùng, Trịnh Văn Vỹ, Nguyễn Th nh Sơn, 

Nguyễn Trần Tuyết Mai, Bùi Thị Mai, Ninh Ngọc Hằng biết được địa điểm 

đ nh bạc l  do đi u n  c  phê v o s n  n    02/10/2017 n he được thông tin ở 

qu n v  điện thoại cho bạn bè hỏi sau đó tự tìm đến. C c đ i tượn  trên đến địa 

điểm đ nh bạc r i rác từ kho ng 14 giờ đến kho n  hơn 16  iờ ngày 02/10/2017. 

Đặng H i Trun  Kim đến lấy dụng cụ có sẵn để ở góc nhà ra cắt 4 con vị  hình 
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tròn sau đó c c đ i tượng tập trung lại đ nh bạc với hình thức xóc đĩa (n ười 

xóc đĩa cho c c đ i tượn  trên đ nh bạc l  Đặng H i Trung Kim) bên chẵn, bên 

lẻ khi cân bằng s  tiền hai bên thì mở. C c đ i tượn  đặt tiền từ 50.000đ đến 

500.000đ tù  từn  v n. Đ nh đến kho ng 19 giờ 30 phút, một s  đ i tượng hết 

tiền ra ngồi nghỉ ăn bún v  u ng cà phê ngồi xem thì bị lực lượng Công an thành 

ph  Đ  Lạt vào bắt, lập biên b n phạm pháp qu  tang thu trên chiếu bạc s  tiền 

tang vật l  23.000.000đ (hai mươi ba triệu đồn ), thu tron  n ười c c đ i tượng 

82.410.000đ (t m mươi hai triệu b n trăm mười n hìn đồn ) cùn  c c phươn  

tiện, dụng cụ dùng phục vụ cho việc đ nh bạc. Trong s  tiền 82.410.000đ (tám 

mươi hai triệu b n trăm mười n hìn đồn ) thu tron  n ười c c đ i tượn , Cơ 

quan C nh s t điều tra Công an huyện Lạc Dươn  đã chứng minh được 

49.710.000đ (b n mươi chín triệu b   trăm mười n  n đồng) c c đ i tượng sử 

dụng vào việc đ nh bạc; còn lại s  tiền 32.700.000đ (ba mươi hai triệu b   trăm 

n  n đồn ) c c đ i tượn  có man  đi nhưn  khôn  có mục đích sử dụng vào 

việc đ nh bạc (gồm s  tiền 21.000.000 đồng của bà Phạm Thị Thanh Hiển và 

của ông Trần Ngọc Thủy s  tiền 11.700.000 đồng). Tổng s  tiền c c đ i tượng 

sử dụng vào mục đích đ nh bạc l  72.710.000đ (b   mươi hai triệu b   trăm 

mười n  n đồng).  

Tại B n cáo trạng s  05/VKS-LD ngày 02/4/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Lạc Dươn  truy t  các bị cáo về tội “ Đ nh bạc” theo điểm b kho n 2 

Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

B n án s  04/2018/HS-ST ngày 09/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện 

Lạc Dươn  đã xử: 

1. Tuyên b  các bị cáo Đặng H i Trung Kim, Cao Thanh Hoàng, Hoàng 

H i, Nguyễn Trần Tuyết Mai, Trần Vũ Thanh Th o, Đo n Hồ Thị Minh Hạnh, 

Nguyễn Th nh Sơn, Lê Văn Tân, N u ễn Đình Tài, Hồ Lê Thanh Tuyền, Trịnh 

Văn Vỹ, Nguyễn Thế Tùng, Bùi Thị Mai, Ninh Ngọc Hằng, Trần Tuấn Anh 

phạm tội “Đ nh bạc”; 
 

2. Căn cứ điểm s kho n 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015; 

điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999; N hị quyết s  

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017. 

2.1. Xử phạt bị cáo Đặng H i Trun  Kim 27 (hai mươi b y) tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày bắt  iam thi h nh  n; được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 

n    02/10/2017 đến ngày 26/10/2017. 

- Phạt bổ sung bị cáo Đặng H i Trun  Kim 5.000.000 (năm triệu) đồng 

sung quỹ Nh  nước. 

2.2. Xử phạt bị cáo Cao Thanh Ho n  27 (hai mươi b y) tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày bắt  iam thi h nh  n; được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 

n    02/10/2017 đến ngày 09/10/2017. 

- Phạt bổ sung bị c o Cao Thanh Ho n  5.000.000 (năm triệu) đồng sung 

quỹ Nh  nước. 
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2.3. Xử phạt bị cáo Hoàng H i 27 (hai mươi b y) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày bắt  iam thi h nh  n; được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 

02/10/2017 đến ngày 09/10/2017. 

- Phạt bổ sung bị cáo Hoàng H i 5.000.000 (năm triệu) đồng sung quỹ Nhà 

nước. 

2.4. Xử phạt bị cáo Nguyễn Trần Tuyết Mai 27 (hai mươi b y) tháng tù, 

thời hạn tù tính từ ngày bắt  iam thi h nh  n; được trừ thời gian tạm giữ, tạm 

giam từ n    02/10/2017 đến ngày 09/10/2017. 

- Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Trần Tuyết Mai 5.000.000 (năm triệu) đồng 

sung quỹ Nh  nước. 

2.5. Xử phạt bị cáo Trần Vũ Thanh Th o 27 (hai mươi b y) tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày bắt  iam thi h nh  n; được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 

n    02/10/2017 đến ngày 09/10/2017. 

- Phạt bổ sung bị cáo Trần Vũ Thanh Th o 5.000.000 (năm triệu) đồng 

sung quỹ Nh  nước. 

2.6. Xử phạt bị cáo Đo n Hồ Thị Minh Hạnh 27 (hai mươi b y) tháng tù, 

thời hạn tù tính từ ngày bắt  iam thi h nh  n; được trừ thời gian tạm giữ, tạm 

giam từ n    02/10/2017 đến ngày 09/10/2017. 

- Phạt bổ sung bị cáo Đo n Hồ Thị Minh Hạnh 5.000.000 (năm triệu) đồng 

sung quỹ Nh  nước. 

2.7. Xử phạt bị cáo Nguyễn Th nh Sơn 27 (hai mươi b y) tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày bắt  iam thi h nh  n; được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 

ngà  02/10/2017 đến ngày 09/10/2017. 

- Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Th nh Sơn 5.000.000 (năm triệu) đồng sung 

quỹ Nh  nước. 

2.8. Xử phạt bị cáo Lê Văn Tân 24 (hai mươi b n) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt  iam thi h nh  n; được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 

02/10/2017 đến ngày 09/10/2017. 

- Phạt bổ sung bị c o Lê Văn Tân 3.000.000 (ba triệu) đồng sung quỹ Nhà 

nước. 

2.9. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thế Tùn  24 (hai mươi b n) tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày bắt  iam thi h nh  n; được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 

n    02/10/2017 đến ngày 09/10/2017. 

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thế Tùng 3.000.000 (ba triệu) đồng sung quỹ 

Nh  nước. 

2.10. Xử phạt bị cáo: Bùi Thị Mai 24 (hai mươi b n) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt  iam thi h nh  n; được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 

02/10/2017 đến ngày 09/10/2017. 
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- Phạt bổ sung bị cáo Bùi Thị Mai 3.000.000 (ba triệu) đồng sung quỹ Nhà 

nước. 

2.11. Xử phạt bị cáo Ninh Ngọc Hằn  24 (hai mươi b n) tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày bắt  iam thi h nh  n; được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 

n    02/10/2017 đến ngày 09/10/2017. 

- Phạt bổ sung bị cáo Ninh Ngọc Hằng 3.000.000 (ba triệu) đồng sung quỹ 

Nh  nước. 

2.12. Xử phạt bị cáo Hồ Lê Thanh Tuyền 24 (hai mươi b n) tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày bắt  iam thi h nh  n; được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 

n    02/10/2017 đến ngày 05/10/2017. 

- Phạt bổ sung bị cáo Hồ Lê Thanh Tuyền 3.000.000 (ba triệu) đồng sung 

quỹ Nh  nước. 

2.13. Xử phạt bị cáo Trịnh Văn Vỹ 24 (hai mươi b n) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt  iam thi h nh  n; được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 

02/10/2017 đến ngày 05/10/2017. 

- Phạt bổ sung bị cáo Trịnh Văn Vỹ  3.000.000 (ba triệu) đồng sung quỹ 

Nh  nước. 

2.14. Xử phạt bị cáo Trần Tuấn Anh 24 (hai mươi b n) tháng tù, thời hạn 

tù tính từ ngày bắt  iam thi h nh  n; được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 

n    02/10/2017 đến ngày 09/10/2017. 

- Phạt bổ sung bị cáo Trần Tuấn Anh  3.000.000 (ba triệu) đồng sung quỹ 

Nh  nước. 

 3. Căn cứ v o Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm b kho n 2, kho n 

3 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa; Nghị quyết s  41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017. Xử phạt bị cáo: Nguyễn Đình T i 27 (hai mươi b y) tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày bắt  iam thi h nh  n; được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 

n    02/10/2017 đến ngày 09/10/2017. 

- Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Đình T i 3.000.000 (ba triệu) đồng sung quỹ 

Nh  nước. 

B n án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 13/8/2018 các bị cáo Cao Thanh Hoàng, Nguyễn Trần Tuyết Mai, 

Trần Vũ Thanh Th o, Nguyễn Th nh Sơn, Lê Văn Tân,  ùi Thị Mai, Ninh 

Ngọc Hằng, Trịnh Văn Vỹ, Hồ Thị Minh Hạnh kh n  c o xin hưởng áo treo 

hoặc phạt tiền. 

Ngày 15/8/2018 các bị c o Đặng H i Trung Kim, Nguyễn Thế Tùng, Trần 

Tuấn Anh kh n  c o xin hưởng án treo. 

Ngày 17/8/2018 bị cáo Hồ Lê Thanh Tuyền kh n  c o xin hưởng án treo. 

Ngày 21/8/2018 bị cáo Hoàng H i kh n  c o xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa, các bị cáo giữ nguyên kháng cáo, xuất trình biên lai đã nộp 



8 

 

xong tiền phạt bổ sung. Các bị cáo Kim, Tân, Tuấn Anh xuất trình  ia đình có 

công với cách mạng. 

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Lâm Đồn  đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

thêm kho n 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 chấp nhận kháng cáo 

của các bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt, cho các bị c o được hưởng án treo, ấn 

định thời gian thử th ch theo qu  định.  

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Vào kho ng 16 giờ 00 đến 19 giờ 30 ngày 02/10/2017 các bị c o Đặng 

H i Trung Kim, Cao Thanh Hoàng, Hoàng H i, Nguyễn Trần Tuyết Mai, Trần 

Vũ Thanh Th o, Đo n Hồ Thị Minh Hạnh, Lê Văn Tân, Trịnh Văn Vỹ, Nguyễn 

Thế Tùng, Nguyễn Th nh Sơn,  ùi Thị Mai, Ninh Ngọc Hằng, Trần Tuấn Anh, 

Nguyễn Đình T i, Hồ Lê Thanh Tuyền tụ tập đến ngôi nhà xây bỏ hoang của 

Côn  t  Vĩnh Tiến tại khu đất mới, thuộc tổ dân ph  Đăn  Lèn, thị trấn Lạc 

Dươn , hu ện Lạc Dươn , tỉnh Lâm Đồn  chơi đ nh bạc thắng thua bằng tiền 

với hình thức xóc đĩa bị bắt qu  tang, tiền thu trên chiếu bạc là 23.000.000đ, thu 

tron  n ười c c đ i tượng là 49.710.000đ c c đ i tượng khai s  tiền này sẽ sử 

dụn  đ nh bạc. Như vậy, tổng s  tiền c c đ i tượng sử dụng vào mục đích đ nh 

bạc l  72.710.000đ. Hành vi của các bị c o đã bị cấp sơ thẩm tuyên xừ về tội  

“Đ nh bạc”, tội phạm và hình phạt qu  định tại điểm b kho n 2 Điều 248 Bộ 

luật Hình sự năm 1999 l  có căn cứ, đún  ph p luật.  

[2] Xét kháng cáo của các bị c o xin được hưởng án treo: 

Đ i với các bị cáo Cao Thanh Hoàng, Hoàng H i, Nguyễn Trần Tuyết 

Mai, Trần Vũ Thanh Th o, Đo n Hồ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Th nh Sơn là 

nhữn  n ười đã từng bị xử lý hành chính, tuy nhiên thời gian bị xử lý hành 

chính đã lâu, căn cứ nghị quyết s  02/2018/HĐTP n    15/5/2018 của Hội đồng 

thẩm phán Tòa án nhân dân t i cao thì các bị c o có đủ điều kiện để được áp 

dụn  Điều 65 Bộ luật hình sự. 

Đ i với các bị cáo Đặng H i Trung Kim, Lê Văn Tân, Trần Tuấn Anh, 

Bùi Thị Mai, Ninh Ngọc Hằng, Hồ Lê Thanh Tuyền, Nguyễn Thế Tùng, Trịnh 

Văn Vỹ l  đồng phạm đ nh bạc, tuy nhiên vụ  n đồng phạm gi n đơn, khôn  có 

n ười chủ mưu, các bị c o đều l  n ười có nhân thân t t, chưa có tiền án, tiền 

sự, khai báo thành khẩn, ăn năn h i c i về hành vi phạm tội của mình, tại phiên 

tòa phúc thẩm bị cáo Kim, Tân, Tuấn Anh xuất trình huân chươn  l   ia đình có 

công; các bị c o đã nộp phạt bổ sun  nên được áp dụng thêm tình tiết gi m nhẹ 

theo kho n 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, các bị c o đều có nơi cư trú rõ r n  v  là 

n ười lao động thuần túy nên có kh  năn  tự c i tạo, đủ điều kiện áp dụng thêm 

Điều 65 Bộ luật Hình sự, việc cho các bị c o hưởng án treo không  nh hưởng 

đến việc đấu tranh phòng ch ng tội phạm, giao các bị cáo về cho chính quyền 

địa phươn  qu n lý, giám s t cũn  đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung. 



9 

 

Do vậy, chấp nhận kháng cáo của các bị c o như đề nghị của Viện kiếm sát là 

phù hợp. 

[3] Về  n phí:  

Kháng c o được chấp nhận nên c c bị c o Cao Thanh Ho n , Ho n  H i, 

N u ễn Trần Tu ết Mai, Trần Vũ Thanh Th o, Đặn  H i Trun  Kim, Lê Văn 

Tân, Trần Tuấn Anh,  ùi Thị Mai, Ninh N ọc Hằn , Hồ Lê Thanh Tu ền, 

N u ễn Thế Tùn , Trịnh Văn Vỹ N u ễn Th nh Sơn, Đo n Hồ Minh Hạnh 

khôn  ph i chịu  n phí hình sự phúc thẩm. 

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đặng Hải Trung Kim, Cao Thanh 
Hoàng, Hoàng Hải, Nguyễn Trần Tuyết Mai, Trần Vũ Thanh Thảo, Đoàn Hồ 
Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thành Sơn, Lê Văn Tân, Bùi Thị Mai, Ninh Ngọc 
Hằng, Nguyễn Thế Tùng, Hồ Lê Thanh Tuyền, Trịnh Văn Vỹ, Trần Tuấn Anh; 
sửa bản án sơ thẩm. 

Căn cứ điểm b kho n 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm s 

kho n 1, kho n 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015;  

1. Xử phạt bị cáo Đặng H i Trung Kim 27 (hai mươi b y) tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 54 (năm mươi b n) tháng tính từ ngày tuyên 

án phúc thẩm. 

2. Xử phạt bị cáo Cao Thanh Hoàng 27 (hai mươi b y) tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 54 (năm mươi b n) tháng tính từ ngày tuyên 

án phúc thẩm. 

3. Xử phạt bị cáo Hoàng H i 27 (hai mươi b y) tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 54 (năm mươi b n) tháng tính từ ngày tuyên án phúc 

thẩm. 

4. Xử phạt bị cáo Nguyễn Trần Tuyết Mai 27 (hai mươi b y) tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 54 (năm mươi b n) tháng tính từ ngày tuyên 

án phúc thẩm. 

5. Xử phạt bị cáo Trần Vũ Thanh Th o 27 (hai mươi b y) tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 54 (năm mươi b n) tháng tính từ ngày tuyên 

án phúc thẩm. 

6. Xử phạt bị cáo Đo n Hồ Thị Minh Hạnh 27 (hai mươi b y) tháng tù 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách 54 (năm mươi b n) tháng tính từ ngày 

tuyên án phúc thẩm. 
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7. Xử phạt bị cáo Nguyễn Th nh Sơn 27 (hai mươi b y) tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 54 (năm mươi b n) tháng tính từ ngày tuyên 

án phúc thẩm. 

8. Xử phạt bị cáo Lê Văn Tân 24 (hai mươi b n) tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 48 (b n mươi t m) th n  tính từ ngày tuyên án phúc 

thẩm. 

9. Xử phạt bị cáo Bùi Thị Mai 24 (hai mươi b n) tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 48 (b n mươi t m) th n  tính từ ngày tuyên án phúc 

thẩm. 

10. Xử phạt bị cáo Ninh Ngọc Hằng 24 (hai mươi b n) tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 48 (b n mươi t m) th n  tính từ ngày tuyên 

án phúc thẩm. 

11. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thế Tùng 24 (hai mươi b n) tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 48 (b n mươi t m) th n  tính từ ngày tuyên 

án phúc thẩm. 

12. Xử phạt bị cáo Hồ Lê Thanh Tuyền 24 (hai mươi b n) tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 48 (b n mươi t m) th n  tính từ ngày tuyên 

án phúc thẩm. 

13. Xử phạt bị cáo Trịnh Văn Vỹ 24 (hai mươi b n) tháng tù cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách 48 (b n mươi t m) th n  tính từ ngày tuyên án phúc 

thẩm. 

14. Xử phạt bị cáo Trần Tuấn Anh 24 (hai mươi b n) tháng tù cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách 48 (b n mươi t m) tháng tính từ ngày tuyên án phúc 

thẩm. 

Giao các bị c o Đặng H i Trung Kim, Đo n Hồ Thi Minh Hạnh, Hồ Lê 

Thanh Tuyền, Trần Tuấn Anh cho Ủ  ban nhân dân phường 11, thành ph  Đ  

Lạt, tỉnh Lâm Đồng qu n lý, giám sát trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo 
có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý, 
giám sát các bị cáo. 

Giao các bị cáo Cao Thanh Hoàng, Hoàng Hải, Nguyễn Thành Sơn, Ninh 
Ngọc Hằng, Nguyễn Thế Tùng cho Ủ  ban nhân dân phường 12, thành ph  Đ  

Lạt, tỉnh Lâm Đồng qu n lý, giám sát trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo 
có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý, 
giám sát các bị cáo. 

Giao các bị cáo Nguyễn Trần Tuyết Mai, Trần Vũ Thanh Th o cho Ủy 

ban nhân dân phường 7, thành ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng qu n lý, giám sát 

trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính 
quyền địa phương trong việc quản lý, giám sát các bị cáo. 

Giao các bị c o Lê Văn Tân,  ùi Thị Mai, Trịnh Văn Vỹ cho Ủy ban nhân 

dân xã Đạ Sar, huyện Lạc Dươn , tỉnh Lâm Đồng qu n lý, giám sát trong thời 

gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa 
phương trong việc quản lý, giám sát các bị cáo. 
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Trườn  hợp n ười được hưởn   n treo tha  đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo qu  định của ph p luật về thi h nh  n hình sự.  

Tron  thời  ian thử th ch, n ười được hưởn   n treo c  ý vi phạm n hĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa  n có thể qu ết định buộc n ười được hưởn   n treo 

ph i chấp h nh hình phạt tù của b n  n đã cho hưởn   n treo theo qu  định tại 

kho n 5 Điều 65  ộ luật Hình sự năm 2015. 

Căn cứ Điều 135  ộ luật T  tụn  hình sự; Điều 23 N hị qu ết s  

326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ ban thườn  vụ Qu c 

hội về  n phí v  lệ phí tòa  n. Các bị c o Đặn  H i Trun  Kim, Cao Thanh 

Ho n , Ho n  H i, N u ễn Trần Tu ết Mai, Trần Vũ Thanh Th o, Đo n Hồ 

Thị Minh Hạnh, N u ễn Th nh Sơn, Lê Văn Tân,  ùi Thị Mai, Ninh N ọc 

Hằn , N u ễn Thế Tùn , Hồ Lê Thanh Tu ền, Trịnh Văn Vỹ, Trần Tuấn Anh 

khôn  ph i chịu  n phí hình sự phúc thẩm. 

C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, kh n  n hị 

đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồng; 

- TAND huyện Lạc Dươn ; 

- VKSND huyện Lạc Dươn ; 

- Cơ quan CSĐT CA hu ện Lạc Dươn ;  

- Cơ quan THAHS CA hu ện Lạc Dươn ; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Đã ký 
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